MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA MÔN TIẾNG VIỆT
CUỐI NĂM  - LỚP 3
NĂM HỌC 2022 -2023

	Kĩ năng
	NỘI DUNG
	Số điêm
	MỨC 1
	MỨC 2
	MỨC 3
	Tổng điểm

	
	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	Đọc tiếng &
Đọc hiểu

	Đọc thành tiếng kết hợp kiểm tra nghe, nói.
	Đọc trôi chảy, đạt tốc độ khoảng 80 tiếng/phút.
	
3

	
	
	Trả lời được 1 câu hỏi về nội dung đoạn, bài, thuộc lòng các khổ thơ, dòng thơ đã HTL trong học kì II.
	1

	
	Đọc hiểu văn bản
	3đ
	3 câu
	
	 1 câu
	
	
	1 câu
	6

	
	Các kiến thức Tiếng Việt
	So sánh. 
Câu kể, câu cảm, câu khiến.
	1,5đ
	1 câu
	
	
	
	
	1 câu
	

	
	
	Từ có nghĩa giống nhau, từ có nghĩa trái ngược nhau.
	0,5đ
	
	
	1 câu
	
	
	
	

	
	
	Câu hỏi: Bằng gì? Để làm gì? Vì sao?
	0,5đ
	
	
	1 câu
	
	
	
	

	
	
	Viết tên riêng.
Các dấu câu.
	0,5đ
	
	
	1 câu
	
	
	
	

	Viết
(CT-TLV)
	
	Bài viết 1
	4đ
	Nghe, viết đúng, trình bày sạch sẽ, đúng quy định bài CT (tốc độ viết khoảng 70 chữ/15 phút ), không mắc quá 5 lỗi trong bài.
	4

	
	
	Bài viết 2
	6đ
	[bookmark: _GoBack]Viết được đoạn văn (khoảng 7 – 10 câu) theo yêu cầu.
	6














	Trường Tiểu học Chí Minh I
Họ và tên:…………………………….
Lớp         : ……………………………
	BÀI KIỂM TRA CUỐI NĂM
Môn: TIẾNG VIỆT - LỚP 3
Năm học: 2022 - 2023
Thời gian: 70 phút 



	Điểm:
	Nhận xét của giáo viên:
	GV coi
	GV chấm:




I. KIỂM TRA VIẾT: (10 điểm)
1. Bài viết 1: (Nghe - viết) 
Bài: Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục( TV3 tr 41 )( Từ đầu đến người yêu nước)
2. Bài viết 2:  Chọn một trong các đề sau:
Đề 1: Viết một đoạn văn kể lại diễn biến của một hoạt động ngoài trời.
Đề 2: Viết một đoạn văn nêu tình cảm, cảm xúc của em với quê hương.
Đề 3:Viết đoạn văn kể lại một việc làm góp phần bảo vệ môi trường.


	Trường Tiểu học Chí Minh I
Họ và tên:…………………………….
Lớp         : ……………………………
	BÀI KIỂM TRA CUỐI NĂM
Môn: TIẾNG VIỆT - LỚP 3
Năm học: 2022 - 2023
Thời gian: 60 phút 


                                               KIỂM TRA ĐỌC (10 điểm)
1. Đọc thành tiếng: (4 điểm)
HS bốc thăm bài tập đọc và trả lời câu hỏi
2. Đọc hiểu: (6 điểm) Học sinh đọc thầm bài sau: 
	
Sông Hương
   Từ xưa, người Huế đã dành những lời thơ đẹp nhất, tình cảm sâu đậm nhất cho dòng sông quê hương.
   Người ta kể rằng, xưa kia, dòng nước ở đây thường thoảng lên một mùi hương dìu dịu bởi nguồn sông chảy qua một cánh rừng mọc dày một loại cỏ có tên là thạch xương bồ.
   Sông Hương là một bức tranh phong cảnh khổ dài mà mỗi đoạn, mỗi khúc đều có vẻ đẹp riêng của nó. Bao trùm lên cả bức tranh đó là một màu xanh có nhiều sắc độ, đậm nhạt khác nhau: màu xanh da trời, màu xanh của nước biếc, màu xanh non của những bãi ngô, thảm cỏ,...
   Cứ mỗi mùa hè tới, hoa phượng vĩ nở đỏ rực hai bên bờ. Hương Giang bỗng thay chiếc áo xanh hằng ngày thành dải lụa đào ửng hồng cả phố phường.
   Những đêm trăng sáng, dòng sông là một đường trăng lung linh dát vàng. 
   Sông Hương là một đặc ân của thiên nhiên dành cho Huế, làm cho không khí thành phố trở nên trong lành, làm tan biến những tiếng ồn ào của chợ búa, tạo cho thành phố một vẻ êm đềm.
Theo CỬU THỌ



Khoanh tròn vào chữ cái trước ý trả lời đúng trong các câu hỏi dưới đây:

Câu 1: Sông Hương thuộc thành phố nào của nước ta? 
A. Thành phố Hà Nội.
B. Thành phố Hồ Chí Minh.
C.  Thành phố Huế.
D. Thành phố Đà Nẵng.

Câu 2: Vì sao dòng sông được đặt tên là sông Hương? 
A. Vì xưa kia, dòng nước ở đây thường thoảng lên mùi dìu dịu của cây thạch xương bồ.
B. Vì người Huế muốn dùng tên ấy để thể hiện tình yêu với dòng sông quê hương.
C. Vì lúc nào dòng nước ở đây cũng thoảng lên mùi hương dìu dịu của cây thạch xương bồ.
D. Vì dòng sông ở gần một làng hương.

Câu 3: Câu mở đầu đoạn 3 gọi sông Hương là gì? 
A. Sông Hương là một đường trăng lung linh dát vàng.
B. Sông Hương là một bức tranh phong cảnh khổ dài.
C. Sông Hương là một dải lụa đào.
D. Sông Hương là một đặc ân của thiên nhiên dành cho Huế.

 Câu 4: Sông Hương tạo ra những thay đổi nào cho phố phường xung quanh? 
A. Không khí thành phố trở nên trong lành. 
B. Làm tan biến những tiếng ồn ào của chợ búa.
C. Tạo cho thành phố một vẻ êm đềm.
D. Tất cả các ý trên.

Câu 5 : Nêu nội dung, ý nghĩa của bài đọc. (Viết câu trả lời của em)

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

Câu 6. Gạch dưới bộ phận trả lời cho câu hỏi “Bằng gì?” trong câu:
Thành phố đón tôi bằng một cơn mưa rào bất chợt.

Câu 7: Điền dấu câu thích hợp vào chỗ chấm trong các câu sau:
a. Ông em … bố em … chú em đều là thợ mỏ.
b. Chúng ta đang sống chung trong một ngôi nhà … Trái Đất.

Câu 8. Điền từ có nghĩa trái ngược với từ in đậm để hoàn thành các câu sau:
   a. Gần mực thì  ..……., gần đèn thì sáng.
   b. Lá lành đùm lá ……… .
     
Câu 9. Em hãy đặt một câu ca ngợi vẻ đẹp của sông Hương.

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

Câu 10. Tìm và viết lại một câu trong bài đọc có hình ảnh so sánh.

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

PHÒNG GD&ĐT TỨ KỲ
 TRƯỜNG TIỂU HỌC CHÍ MINH I

KIỂM TRA CUỐI NĂM - NĂM HỌC  2022 - 2023
          HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 3
--------------------------------
Quy trình kiểm tra: KT viết  KT đọc hiểu  KT đọc thành tiếng
I. KIỂM TRA VIẾT: (10 điểm)  

1. Chính tả: ( 4 điểm) Giáo viên đọc cho học sinh viết bài: Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục    	
    
	Bài viết không mắc lỗi chính tả, chữ viết rõ ràng, trình bày đúng đoạn văn: 4 điểm. Mỗi lỗi chính tả trong bài viết (sai – lẫn phụ âm đầu hoặc vần, thanh, không viết hoa đúng quy định)  trừ 0,2 điểm .( 5 lỗi trừ 1 điểm)
	* Lưu ý: Nếu chữ viết không rõ ràng, sai độ cao, khoảng cách, kiểu chữ hoặc trình bày bẩn … bị trừ 1 điểm toàn bài. 

2. Viết: (6 điểm).
    - Đảm bảo yêu cầu sau, 6 điểm.
    + Viết được một đoạn văn theo yêu cầu của đề bài.
    + Viết câu đúng ngữ pháp, dùng từ đúng, không mắc lỗi chính tả.
    + Chữ viết rõ ràng, trình bày bài viết sạch sẽ.
    - Tùy theo mức độ sai sót về ý, cách diễn đạt, chữ viết mà giáo viên có thể cho các mức điểm sau:  4,5 - 4  - 3,5 - 3 - 2,5 - 2 - 1,5 - 1 - 0,5 điểm.


II. KIỂM TRA ĐỌC: (10 điểm)

1. Đọc thành tiếng: (4 điểm)
- HS bốc thăm chọn và đọc một đoạn khoảng 80 tiếng trong các bài và trả lời câu hỏi về nội dung đoạn đã đọc.  
- Giáo viên đánh giá, cho điểm dựa vào những yêu cầu sau:
+ Đọc vừa đủ nghe, rõ ràng; tốc độ đọc đạt yêu cầu, giọng đọc có biểu cảm: 2 điểm.
+ Ngắt nghỉ hơi đúng các dấu câu, các cụm từ rõ nghĩa; đọc đúng tiếng, từ (không đọc sai quá 5 tiếng): 1 điểm.
+ Trả lời đúng câu hỏi về nội dung đoạn đọc: 1 điểm.
** Dựa vào các yêu cầu trên để GV trừ điểm cho hợp lý ở từng mức độ chưa đạt.

2. Đọc hiểu: ( 6 điểm )
Học sinh khoanh đúng mỗi câu kết quả như sau:
	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4

	C
	A
	B
	D

	(0,5 đ)
	(0,5 đ)
	(0,5 đ)
	(0,5 đ)



Câu 5 : HS viết được câu trả lời có: Ca ngợi vẻ đẹp thơ mộng, thanh bình của sông Hương, một đặc ân của thiên nhiên nhiên dành cho Huế; thể hiện tình yêu của tác giả đối với non sông, đất nước Việt Nam. (1đ)

Câu 6. Gạch đúng dưới bộ phận trả lời cho câu hỏi “Bằng gì?” trong câu:
Thành phố đón tôi bằng một cơn mưa rào bất chợt.       (0,5đ)

Câu 7: Điền dấu câu thích hợp vào chỗ chấm trong các câu sau:
a. Ông em, bố em, chú em đều là thợ mỏ. (0,25đ)
b. Chúng ta đang sống chung trong một ngôi nhà: Trái Đất. (0,25đ)

Câu 8. Điền đúng từ có nghĩa trái ngược với từ in đậm để hoàn thành câu:
   a. đen(0,25đ)
   b. rách (0,25đ)
     
Câu 9. Đặt được câu ca ngợi vẻ đẹp của sông Hương, trình bày đúng hình thức của câu. (1đ)

     Câu 10. Tìm và viết lại câu trong bài có hình ảnh so sánh. (0,5đ)
VD: Sông Hương là một bức tranh phong cảnh khổ dài mà mỗi đoạn, mỗi khúc đều có vẻ đẹp riêng của nó.
        Sông Hương là một đặc ân của thiên nhiên dành cho Huế.




